DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/3/2017

	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	1330
	Nguyễn Thị Tuyết Lan
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	1333
	Phan Minh Tuệ
	Hải Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	1335
	Nguyễn Đức Anh Tuấn
	Đức Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	1336
	Hồ Dũng
	Hải Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	1337
	Mai Xuân Thìn
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	1338
	Hoàng Văn Nga
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	1340
	Mai Xuân Tú
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8
	1341
	Lê Văn Phương
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	1342
	Hồ Xuân Tài
	Hải Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	1343
	Phan Văn Tuân
	Bắc Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	1344
	Nguyễn Văn Bảy
	Thanh Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	1345
	Hồ Đăng Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	1346
	Hoàng Văn Qúy
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	1350
	Lại Tấn Tính
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	1351
	Nguyễn Thanh Hoàng
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	1352
	Nguyễn Văn Dũng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	1353
	Hoàng Đức
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	1354
	Hồ Văn Lưu
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	1355
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	1357
	Tạ Văn Lực
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	1358
	Lê Văn Tuấn
	Quảng phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	1359
	Trần Văn Xuân
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	1360
	Nguyễn Hoàng Linh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	1365
	Võ Xuân Tuấn
	Cam  Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25
	1366
	Đoàn Thăng Long
	Quảng Long,  Ba Đồn , Quảng Bình

	26
	1367
	Hoàng Hùng
	Quảng Văn,  Ba Đồn , Quảng Bình


